
  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

***  

Số:           -QĐKT/TWĐTN-CTĐ                   

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Khen thưởng 

---------  

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ điều 31, chương IX Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm 

kỳ 2022-2027 sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 584-QĐ/TWĐTN-

VP ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;   

- Xét đề nghị của Ban Công tác Thanh thiếu nhi tại Tờ trình số 452-

TTr/CTTTN ngày 20/9/2025 và Ban Công tác Đoàn, 

  

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh cho 23 tập thể và 106 cá nhân (Có danh sách kèm theo). 

 
Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm 

80 năm cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) 

 

Điều 2. Ban Công tác Đoàn, Ban Công tác Thanh thiếu nhi, các tập thể và 

các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Lưu CTĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 
 

 

 

Nguyễn Tường Lâm 

 



 

DANH SÁCH 
Các tập thể và các cá nhân được nhận  

Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

(Kèm theo Quyết định số          -QĐKT/TWĐTN-CTĐ ngày       /      /2025) 

------------- 
 

I. Tập thể 

1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành đoàn Hà Nội 

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao 

Hà Nội 

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám 

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ô Chợ Dừa 

7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Giảng Võ 

8. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Điện lực 

9. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

10. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Dược Hà Nội 

11. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

12. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội 

13. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội 

14. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Phương Đông 

15. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 

16. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

17. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thăng Long 

18. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

19. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

20. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Quản trị và Kinh doanh, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

21. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

22. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

23. Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. 

II. Cá nhân 

1. Đồng chí Phạm Minh Phúc - Ủy viên BTV Thành đoàn, Trưởng Ban Công 

tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

2. Đồng chí Vũ Thị Minh Hằng - Ủy viên BCH Thành đoàn, Phó Trưởng Ban 

Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

3. Đồng chí Nguyễn Phương Thảo - Ủy viên BCH Thành đoàn, Phó Trưởng 

Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

4. Đồng chí Phạm Tấn Phát - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu 

nhi, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

5. Đồng chí Lê Thị Kim Cúc - Cán bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, 



Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

6. Đồng chí Đinh Hồng Vân - Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu 

nhi, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

7. Đồng chí Trần Thị Thúy Hằng - Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh 

thiếu nhi, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

8. Đồng chí Nguyễn Trọng Đạt - Cán bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu 

nhi, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

9. Đồng chí Lê Thị Ngọc Anh - Cán bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu 

nhi, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

10. Đồng chí Nguyễn Vũ Thành - Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh 

thiếu nhi, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

11. Đồng chí Lê Minh Hoàng - CTV Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, 

Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

12. Đồng chí Nguyễn Sơn Hải - CTV Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, 

Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 

13. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Trà -  Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại 

học Phenikaa 

14.  Đồng chí Trần Hữu Trung - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại 

học Phenikaa 

15.  Đồng chí Nguyễn Anh Minh - Cán bộ phụ trách Văn phòng Đoàn TNCS   

Hồ Chí Minh trường Đại học Giao thông vận tải 

16.  Đồng chí Hạ Thị Minh Hồng - Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông vận tải 

17.  Đồng chí Phùng Văn Huy - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Đại học Hà Nội 

18.  Đồng chí Lê Lan Phương - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ 

tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Nội 

19.  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trường Cao đẳng Y tế Hà Nội 

20.  Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trường Cao đẳng Y tế Hà Nội 

21.  Đồng chí Đỗ Minh Hiền - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội 

22.  Đồng chí Trần Thị Hương Giang - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Chủ tịch HSV trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

23.  Đồng chí Trần Thị Thuỳ Linh - Uỷ viên BCH, Phó Trưởng Ban văn 

phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế Quốc dân 

24.  Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên, Phó 

Trưởng Ban Phong trào Sinh viên 5 tốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

25.  Đồng chí Nguyễn Thu Nga - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Đại học Thuỷ lợi 

26.  Đồng chí Trịnh Đức Lương - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường 

Đại học Thuỷ lợi 



27.  Đồng chí Phạm Quang Việt Hoàng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch 

Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Ngân hàng 

28.  Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS       

Hồ Chí Minh Học viện Ngân hàng 

29.  Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên BCH, Cán bộ chuyên trách Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Thanh niên Học viện Tài chính 

30.  Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Uỷ viên BCH, Trưởng Ban Văn phòng 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tài chính  

31.  Đồng chí Phạm Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn, Đoàn TNCS       

Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

32.  Đồng chí Nghiêm Hà Phương - Chuyên viên Văn phòng Đoàn TNCS       

Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

33.  Đồng chí Thân Thị Hảo Hảo - Uỷ viên BCH Hội sinh viên Trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

34.  Đồng chí Hoàng Thanh Ngân - Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Khoa học 

Quản lý, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN 

35.  Đồng chí Ngô Việt Bắc - Ủy viên BCH, Khoa học liên ngành và Nghệ 

thuật, ĐHQGHN 

36.  Đồng chí Trần Hoàng Dung - Ủy viên BCH trường Khoa học Liên ngành 

và Nghệ thuật, ĐHQGHN 

37.  Đồng chí Lê Quang Anh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại 

học Lao động - Xã hội 

38.  Đồng chí Trần Anh Quang - Phó Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh 

viên Việt Nam trường Đại học Lao động - Xã hội 

39.  Đồng chí Phạm Thùy Linh - Chủ tịch Câu lạc bộ tình nguyện "TMU- 

Tuổi trẻ xanh", trường Đại học Thương mại 

40.  Đồng chí Đặng Lê Phương Thảo - Ủy viên BCH  Hội Sinh viên Việt 

Nam trường Đại học Thương mại 

41.  Đồng chí Đinh Thuỷ Tiên - Phó Bí thư phụ trách Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trường Đại học Ngoại thương 

42.  Đồng chí Hoàng Nghĩa Thiện Đạt - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trường Đại học Ngoại thương 

43.  Đồng chí Đoàn Hữu Huân - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

44.  Đồng chí Mai Thanh Trúc - Trưởng Ban Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

45.  Đoàn Nguyễn Minh Trang - Ủy viên BTV, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 

trường Đại học Y tế công cộng 

46.  Đồng chí Trần Khánh Chi - Ủy viên BCH, Phó Chánh Văn phòng          

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y tế công cộng 

47.  Đồng chí Phùng Công Dũng - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh 

viên Việt Nam trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải 

48.  Đồng chí Mạc Đình Ngọc - Trưởng ban Tình nguyện Hội sinh viên Việt 

Nam trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải 



49.  Đồng chí Đào Tuấn Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh 

viên Việt Nam trường Đại học Công đoàn 

50.  Đồng chí Nguyễn Đan Huy - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Đội trưởng 

Đội Thanh niên Xung kích Trường Đại học Công đoàn 

51.  Đồng chí Trần Văn Long - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Cao đẳng y tế Hà Đông 

52.  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

trường cao đẳng y tế Hà Đông 

53.  Đồng chí Phạm Thu Uyên - UV BCH, Phó Bí thư LCĐ Khoa Kinh tế - 

QTKD Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Mỏ - Địa chất 

54.  Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa - Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện 

Tuổi Trẻ Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

55.  Đồng chí Đặng Bảo Sơn - Uỷ viên BTV, Chủ tịch Hội sinh viên Việt 

Nam trường Đại học Mở Hà Nội 

56.  Đồng chí Nguyễn Huyền Trang - Uỷ viên BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

Đại học Mở Hà Nội 

57.  Đồng chí Nguyễn Toàn Định - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Đại học Hoà Bình 

58.  Đồng chí Dương Đông Giang - Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trường Đại học Hòa Bình 

59.  Đồng chí Vũ Đặng Tuấn Anh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Đại học Đại Nam 

60.  Đồng chí Vũ Thùy Anh - Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học 

Đại Nam 

61.  Đồng chí Phạm Thu Phương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

Ba Đình 

62.  Đồng chí Hoàng Đức Mạnh - Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Liên 

đội trường THCS Mạc Đĩnh Chi, phường Ba Đình 

63.  Đồng chí Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

64.  Đồng chí Tưởng Văn Thuấn, Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại 

học Quốc Gia Hà Nội 

65.  Đồng chí  Đặng Việt Trinh - Bí thư Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường Ngọc Hà  

66.  Đồng chí Nguyễn Hưng Bắc - Cán bộ Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường Ngọc Hà 

67.  Đồng chí Đặng Thanh Tú - Đảng ủy viên, Phó CT UBMTTQ phường,        

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoàn Kiếm 

68.  Đồng chí Vũ Thiện Nhân - Ủy viên BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường Hoàn Kiếm 

69.  Đồng chí Nguyễn Mỹ Hạnh - Ủy viên BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường Cửa Nam 

70.  Đồng chí Đào Nguyên Đức Khánh - Ủy viên BTV Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh phường Cửa Nam 



71. Đồng chí Trương Thị Quỳnh Anh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường Từ Liêm 

72.  Đồng chí Lê Quang Hiếu - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

Từ Liêm 

73.  Đồng chí Nguyễn Viết Tuấn - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường Tây Hồ 

74. Đồng chí Nguyễn Bích Liên - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường  Tây Hồ 

75.  Đồng chí Nguyễn Tuyết Mai - Phó bí thư Đoàn - Phó chủ tịch Hội đồng 

Đội phường Hai Bà Trưng  

76.  Đồng chí Dương Thị Quỳnh Nga - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường Hai Bà Trưng 

77.  Đồng chí Lê Thanh Thảo - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám 

78.  Đồng chí Phạm Phương Chi - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường Ô Chợ Dừa 

79.  Đồng chí Vũ Tùng Dương - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường,  

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Giảng Võ 

80.  Đồng chí Lê Thị Ngọc Ánh - UV Ban Thường vụ Đoàn trường - Chánh 

Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trường Kinh doanh và Công nghệ 

Hà Nội 

81.  Đồng chí Hà Hải Yến - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại 

học Dược Hà Nội 

82.  Đồng chí Nguyễn Trường An, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học 

Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội 

83.  Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa - Bí thư TNCS Hồ Chí Minh trường Cao 

đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội 

84.  Đồng chí Kiều Quang Đại - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường        

Đại học Phương Đông 

85.  Đồng chí Nguyễn Đình Duy - Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt 

Nam trường ĐHSP Hà Nội 

86.  Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Công 

nghệ cao Hà Nội  

87.  Đồng chí Nguyễn Trọng Anh - Uỷ viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trường Đại học Điện lực 

88.  Đồng chí Hoàng Nguyệt Cầm - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Đại học Thăng Long 

89.  Đồng chí Nguyễn Phạm Huy Hoàng - Ủy viên BTV Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 

90.  Đồng chí Đặng Huyền Thư - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh       

trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN 

91.  Đồng chí Hà Trần Anh Dũng - Đội trưởng đội TNV tham gia hỗ trợ A80 

trường đại học Công nghệ 

92.  Đồng chí Nghiêm Thị Minh Giang - Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trường Đại học Luật, ĐHQGHN 



93.  Đồng chí Lưu Hương Giang - Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN 

94.  Đồng chí Lương Phan Hà - Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường    

Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN 

95.  Đồng chí Hà Thu Thủy - Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành 

phố Hà Nội, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Thủ đô Hà Nội 

96.  Đồng chí Trầnn Trung Hiếu - Trưởng phòng Tổng hợp, Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

97.  Đồng chí Nguyễn Anh Vũ - UVBCH Đảng bộ - Phó Giám đốc Chi nhánh 

Ba Đình - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Môi trường đô 

thị Hà Nội 

98.  Đồng chí Lê Hoàng Yến Nhi - Phó Chủ nhiệm Đội CTV Hội Sinh viên 

Việt Nam thành phố Hà Nội 

99.  Đồng chí Mai Thị Quỳnh - Trưởng ban Truyền thông Đội CTV Hội Sinh viên 

Việt Nam thành phố Hà Nội 

100. Đồng chí Trần Thuỳ Dương - Phó Ban Nghiệp vụ Đội CTV Hội Sinh 

viên Việt Nam thành phố Hà Nội 

101. Đồng chí Lê Chí Nhân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học 

Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội  

102.  Đồng chí Đoàn Hà Trung, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội  

103. Đồng chí Lê Khắc Thành, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội  

104. Đồng chí Phùng Thị Tâm Tình, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội  

105. Đồng chí Nguyễn Thu Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội  

106. Đồng chí Lê Đình Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội./. 
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